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B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
- Dạng trắc nghiệm với dạng thức: câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn, câu trắc nghiệm đúng sai và câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
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C. BÀI TẬP  
Dạng 1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 
MẠCH NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
Câu 1. Đòn bẩy là một vật rắn có thể quay quanh một điểm cố định gọi là:
	 A. Trọng tâm
	B. Điểm tựa
	C. Điểm đặt lực
	D. Điểm tác dụng


Câu 2. Tác dụng làm quay của lực càng lớn khi
A. giá của lực càng xa, moment lực càng lớn.
B. giá của lực càng gần, moment lực càng lớn.
C. giá của lực càng xa, moment lực càng bé.
D. giá của lực càng gần, moment lực càng bé.
Câu 3. Trong đòn bẩy loại 2, vị trí của điểm tựa nằm ở đâu?
	 A. Giữa 2 lực
	B. Giữa lực tác dụng và vật cần nâng

	 C. Nằm ở một đầu của đòn bẩy
	D. Không xác định


Câu 4. Một người dùng thanh gỗ dài 2 m để bẩy một vật nặng, với điểm tựa cách vật 0,5 m. Nếu người đó tác dụng lực 100 N, thì lực nâng vật là:
	 A. 50 N
	B. 100 N
	C. 200 N
	D. 300 N


Câu 5. Khi sử dụng đòn bẩy loại 2, ta sẽ:
	 A. Luôn lợi về lực
	B. Luôn lợi về đường đi

	 C. Không lợi gì cả
	D. Vừa lợi về lực, vừa lợi về đường đi


Câu 6. Khi dùng kìm để cắt dây thép, lực tác dụng lên dây thép mạnh hơn lực tay người bóp kìm. Điều này chứng tỏ:
	 A. Đòn bẩy không có tác dụng
	B. Đòn bẩy giúp lợi về lực

	 C. Đòn bẩy giúp lợi về đường đi
	D. Đòn bẩy không làm thay đổi lực


Câu 7. Một đòn bẩy AB có chiều dài 1 m. Ở 2 đầu người ta treo 2 vật có khối lượng lần lượt m1 = 400g và m2 = l00g. Để đòn bẩy cân bằng, điểm tựa 0 phải cách A một đoạn.... Cho biết đầu A treo vật 400g.
	 A. 40 cm.
	B. 25 cm.
	C. 20 cm.
	D. 30 cm.


Câu 8. Cho đòn bẩy loại 1 có chiều dài OO1 < OO2. Hai lực tác dụng vào 2 đầu O1 và O2 lần lượt là F1 và F2. Để đòn bẩy cân bằng ta phải có:
A. Lực F2 có độ lớn lớn hơn lực F1. 		
B. Lực F2 có độ lớn nhỏ hơn lực F1.
C. Hai lực F1 và F2 có độ lớn như nhau. 
D. Không thể cân bằng được, vì OO1 đã nhỏ hơn OO2.
Câu 9. Vật nhiễm điện có thể:
	 A. Hút các vật nhỏ như mẩu giấy vụn
	B. Phát ra ánh sáng

	 C. Phát ra âm thanh
	D. Không có tác dụng gì


Câu 10. Khi hai vật nhiễm điện âm lại gần nhau thì sẽ xảy ra hiện tượng:
	 A. Hai vật đẩy nhau
	B. Hai vật hút nhau

	 C. Không xảy ra hiện tượng
	D. Tạo ra dòng điện


Câu 11. Trong quá trình cọ xát, vật có thể bị:
	 A. Phát sáng
	B. Nóng lên
	C. Biến thành kim loại
	D. Không thay đổi


Câu 12. Một miếng nilon sau khi bị cọ xát vào áo len có thể hút bụi nhỏ vì:
	 A. Miếng nilon bị nhàu
	B. Miếng nilon bị nhiễm điện

	 C. Bụi bị hút do áp suất khí quyển
	D. Bụi tự bám vào do trọng lực


Câu 13. Khi hai vật nhiễm điện đẩy nhau, có thể kết luận gì về điện tích của chúng?
	 A. Hai vật mang điện tích cùng dấu                   
	B. Hai vật mang điện tích khác dấu

	 C. Một vật có điện, vật kia không có điện         
	D. Không thể kết luận


Câu 14. Khi một vật bị nhiễm điện âm, điều đó có nghĩa là:
	 A. Vật đã nhận thêm electron
	B. Vật đã mất electron

	 C. Vật không bị thay đổi số electron
	D. Vật tạo ra điện tích mới


Câu 15. Khi một vật bị nhiễm điện, nó có khả năng:
	 A. Phát ra tia lửa điện
	B. Hút hoặc đẩy các vật khác

	 C. Thay đổi khối lượng
	D. Hóa lỏng


Câu 16. Khi trời lạnh, việc chạm vào tay nắm cửa kim loại có thể gây sốc nhẹ. Nguyên nhân là gì?
	 A. Do nhiệt độ thay đổi đột ngột
	B. Do cơ thể bị nhiễm điện do cọ xát với quần áo

	 C. Do kim loại có từ tính
	D. Do tay bị ướt


Câu 17. Ứng dụng nào dưới đây không liên quan đến nhiễm điện do cọ xát?
	 A. Sơn tĩnh điện
	B. Máy photocopy
	C. Bếp từ
	D. Lọc bụi tĩnh điện


Câu 18. Chọn câu đúng nhất
A. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích
B. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các ion âm
C. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương
D. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện tích

Câu 19. Chọn câu sai:
A. Nguồn điện có khả năng duy trì hoạt động của các thiết bị điện.
B. Nguồn điện tạo ra dòng điện.
C. Nguồn điện có thể tồn tại ở nhiều dạng khác nhau.
D. Nguồn điện càng lớn thì thiết bị càng mạnh. 
Câu 20. Dụng cụ nào sau đây không phải là ứng dụng của đòn bẩy?
	 A. Cái kéo
	B. Cái kìm
	C. Cái cưa
	D. Cái mở nút chai


MẠCH CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
Câu 1. Than cháy trong bình khí oxygen nhanh hơn cháy trong không khí. Yếu tố đã làm tăng tốc độ của phản ứng này là
	 A. tăng nhiệt độ.
	B. tăng nồng độ.

	 C. tăng diện tích bề mặt tiếp xúc.
	D. dùng chất xúc tác.


Câu 2. Để điều chế CO2 trong phòng thí nghiệm, người ta cho đá vôi (rắn) phản ứng với dung dịch hydrochloric acid. Phản ứng xảy ra như sau:
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2.
Biện pháp nào sau đây không làm phản ứng xảy ra nhanh hơn?
	 A. Đập nhỏ đá vôi.
	B. Tăng nhiệt độ phản ứng.

	 C. Thêm CaCl2 vào dung dịch.
	D. Dùng HCl nồng độ cao hơn.


Câu 3. Để loại bỏ khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp (O2, CO2), người ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch chứa:
	 A. HCl.
	B. Ca(OH)2.
	C. Na2SO4.
	D. NaCl.


Câu 4. Muối calcium carbonate có nhiều trong:
	 A. nước biển.
	B. mỏ đá vôi.
	C. đất.
	D. hồ nước mặn.


Câu 5. Chất xúc tác là chất
A. làm tăng tốc độ của phản ứng.
B. làm tăng tốc độ của phản ứng nhưng không bị thay đổi sau phản ứng.
C. làm tăng tốc độ của phản ứng và bị thay đổi sau phản ứng.
D. làm tăng tốc độ của phản ứng và bị thay đổi sau phản ứng.
Câu 6. Dung dịch/chất lỏng nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ?
	 A. Nước đường.
	B. Nước cất.
	C. Giấm ăn.
	D. Nước muối sinh lí.


Câu 7. Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím thành đỏ?
	 A. Nước muối.
	B. Giấm ăn.
	C. Nước chanh.
	  D. Nước ép quả khế.


Câu 8. Trung hoà hoàn toàn 200 mL dung dịch KOH 0,5M bằng 200 gam dung dịch HCl a%. Nồng độ phần trăm của dung dịch (a%) là:
	 A. 1,825%.           
	B. 3,650%.           
	C. 18,25%.         
	D. 36,50%.


Câu 9. Chất nào sau đây không phản ứng với sắt?
	 A. NaCl.
	B. CH3COOH.
	C. H2SO4.
	D. HCl.


Câu 10. Để xác nhận một dung dịch là dung dịch acid ta có thể
	 A. quan sát màu của dung dịch.
	B. ngửi mùi của dung dịch.

	 C. nhỏ dung dịch lên giấy quỳ tím.
	D. quan sát sự bay hơi của dung dịch.


Câu 11. Hòa tan 14,4 gam một oxide kim loại cần dùng vừa đủ 200 ml dung dịch H2SO4 1M. Oxide kim loại đã cho là:
	   A. CuO.
	B. FeO.
	C. Fe2O3.
	D. Al2O3.


Câu 12. Công thức hóa học của acid có trong dịch vị dạ dày là
	 A. CH3COOH.
	B. H2SO4
	C. HNO3
	D. HCl


Câu 13. Cho 100 mL dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 100 mL dung dịch HCl 0,1M. Dung dịch thu được sau phản ứng:
	 A. Làm quỳ tím hoá xanh.
	B. Làm quỳ tím hoá đỏ.

	 C. Phản ứng được với Mg giải phóng khí hydrogen.                 
	D. Không làm đổi màu quỳ tím.



[bookmark: _Hlk139149747]Câu 14. Hoàn thành phương trình sau: KOH + ...?...  K2SO4 + H2O 
	
 A. KOH + H2SO4  K2SO4 + H2O. 
	
B. 2KOH + SO4  K2SO4 + 2H2O. 

	
 C. 2KOH + H2SO4  K2SO4 + 2H2O.
	
D. KOH + SO4  K2SO4 + H2O. 


Câu 15. Base nào là kiềm?
	 A. Ba(OH)2.
	B. Cu(OH)2.
	C. Mg(OH)2.
	D. Fe(OH)2.


Câu 16. CaO dùng làm chất khử chua đất trồng là ứng dụng tính chất hóa học gì của CaO?
	 A. Tác dụng với acid.
	B. Tác dụng với base.

	 C. Tác dụng với oxide acid.
	D. Tác dụng với muối.


Câu 17. Dãy chất gồm các oxide base:
	 A. CuO, NO, MgO, CaO.
	B. CuO, CaO, MgO, Na2O.

	 C. CaO, CO2, K2O, Na2O.
	D. K2O, FeO, P2O5, Mn2O7.


Câu 18. Trong tự nhiên muối sodium chloride có nhiều trong:
	 A. Nước biển.
	B. Nước mưa.
	C. Nước sông.
	D. Nước giếng.


Câu 19. Hóa chất được sử dụng trong công nghiệp để sản xuất giấy, nhôm, chất tẩy rửa, ... là:
	 A. Ca(OH)2.
	B. Ba(OH)2.
	C. KOH.
	D. NaOH.


Câu 20. Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch base là:
	 A. MgO.
	B. CaO.
	C. CO.
	D. SO2.


MẠCH VẬT SỐNG
Câu 1. Nguyên tắc của các biện phát tránh thai?
1. Ngăn trứng chín và rụng.
2. Tránh không cho tinh trùng gặp trứng để thụ tinh.
3. Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh để không thể thụ thai.
4. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục 
Đáp án đúng là:
	 A. 1,2,3.
	B, 2,3,4.
	C. 1,3,4.
	D. 1,2,4.


Câu 2. Bệnh nào dưới đây thường gây tổn thương phủ tạng và hệ thần kinh?
	 A. Giang mai.
	B. Lậu.
	C. Lang ben.
	D. Vảy nến.


Câu 3. Biện pháp tránh được các bệnh lây truyền qua đường tình dục là?
	 A. Đặt vòng.
	B. Dùng bao cao su.

	 C. Thắt ống dẫn trứng hoặc thắt ống dẫn tinh.
	D. Dùng thuốc tránh thai.


Câu 4. Sự thụ tinh được xảy ra ở đâu?
A. Trong buồng trứng.					B. Trong tử cung.
C. Ở khoảng 1/3 (phía ngoài) đoạn ống dẫn trứng.	D. Trong âm đạo.
Câu 5. Vì sao chúng ta không nên mang thai khi ở tuổi vị thành niên?
1. Vì con sinh ra thường nhẹ cân và có tỉ lệ tử vong cao.
2. Vì mang thai sớm thường mang đến nhiều rủi ro như sẩy thai, sót rau, băng huyết, nhiễm khuẩn, nếu không cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.
3. Vì sẽ ảnh hưởng đến học tập, vị thế xã hội và tương lai sau này.
4. Vì không có đủ điều kiện và kinh tế và kinh nghiệm trong việc chăm sóc con cái. 
5. Vì con sinh ra vẫn khỏe mạnh bình thường. 
Số đáp án đúng là: 
	 A. 3.
	B. 4.
	C. 5.
	D. 2.


Câu 6. Khái niệm môi trường nào sau đây là đúng?
A. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố hữu sinh ở xung quanh sinh vật.
B. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh và hữu sinh ở xung quanh sinh vật, trừ nhân tố con người.
C. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh xung quanh sinh vật.
D. Môi trường gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật; làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động khác của sinh vật.
Câu 7. Cơ thể sinh vật được coi là môi trường sống khi
A. Chúng là nơi ở của các sinh vật khác.
B. Các sinh vật khác có thể đến lấy chất dinh dưỡng từ cơ thể chúng.
C. Cơ thể chúng là nơi ở, nơi lấy thức ăn, nước uống của các sinh vật khác.
D. Cơ thể chúng là nơi sinh sản của các sinh vật khác.
Câu 8. Giới hạn sinh thái là gì?
A. Là khoảng thuận lợi của một nhân tố sinh thái đảm bảo cơ thể sinh vật sinh trưởng và phát triển tốt.
B. Là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với các nhân tố sinh thái khác nhau.
C. Là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.
D. Là khoảng tác động có lợi nhất của nhân tố sinh thái đối với cơ thể sinh vật.
Câu 9. Những hiểu biết về giới hạn sinh thái của sinh vật có ý nghĩa
A. đối với sự phân bố của sinh vật trên Trái Đất, ứng dụng trong việc di – nhập vật nuôi.
B. ứng dụng trong việc di – nhập, thuần hóa các giống vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp.
C. trong việc giải thích sự phân bố của các sinh vật trên Trái Đất, ứng dụng trong việc di – nhập, thuần hóa các giống vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp.
D. đối với sự phân bố sinh vật trên Trái Đất, thuần hóa các giống vật nuôi.
Câu 10. Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật, làm
A. thay đổi đặc điểm hình thái, cấu tạo giải phẫu, sinh lí của thực vật, hình thành các nhóm cây ưa sáng, ưa bóng.
B. tăng hoặc giảm sự quang hợp của cây.
C. thay đổi đặc điểm hình thái, sinh lí của thực vật.
D. ảnh hưởng tới cấu tạo giải phẫu, sinh sản của cây.
Câu 11. Vai trò quan trọng nhất của ánh sáng đối với động vật là
A. Kiếm mồi.					B. Nhận biết các vật.	
C. Sinh sản.					D. Định hướng di chuyển trong không gian.
Câu 12. Đối với mỗi nhân tố sinh thái thì khoảng thuận lợi (khoảng cực thuận) là khoảng giá trị của nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật?
A. phát triển thuận lợi nhất.			B. có sức sống trung bình.
C. có sức sống giảm dần.			D. chết hàng loạt.
Câu 13. Quần thể là
A. tập hợp những cá thể cùng loài, giống nhau về hình thái, cấu tạo; có thể giao phối tự do với nhau.
B. tập hợp những cá thể khác loài nhưng có cùng khu phân bố.
C. tập hợp những cá thể cùng loài, có mật độ, thành phần kiểu gen đặc trưng.
D. tập hợp những cá thể cùng loài, sống trong một ổ sinh thái, tại một thời điểm nhất định.
Câu 14. Mật độ quần thể là
A. số lượng hay khối lượng sinh vật có trong một đơn vị thể tích.
B. số lượng hay khối lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích.
C. số lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích.
D. số lượng hay khối lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích hay thể tích.
Câu 15. Xét tập hợp sinh vật sau
(1) Cá rô phi đơn tính ở trong hồ.
(2) Cá trắm cỏ trong ao.
(3) Sen trong đầm.
(4) Cây ở ven hồ.
(5) Bầy khỉ mặt đỏ sống trong rừng.
(6) Bèo tấm trên mặt ao.
Các tập hợp sinh vật là quần thể gồm có
A. (1), (2), (3), (4), (5) và (6).			B. (2), (3), (4), (5) và (6).
C. (2), (3) và (6).					D. (2), (3), (5) và (6).
Câu 16. Tỉ lệ giới tính trong quần thể thay đổi chủ yếu theo yếu tố nào?
A. Lứa tuổi của cá thể và sự tử vong không đồng đều giữa cá thể đực và cái.
B. Nguồn thức ăn của quần thể.
C. Khu vực sinh sống.
D. Cường độ chiếu sáng.
Câu 17. Ý nghĩa của nhóm tuổi trước sinh sản trong quần thể là
A. không làm giảm khả năng sinh sản của quần thể.
B. có vai trò chủ yếu làm tăng trưởng khối lượng và kích thước của quần thể.
C. làm giảm mật độ trong tương lai của quần thể.
D. không ảnh hưởng đến sự phát triển của quần thể.
Câu 18. Dấu hiệu không phải là đặc trưng của quần thể là
	 A. mật độ.
	B. tỉ lệ giới tính.
	C. cấu trúc tuổi.
	D. độ đa dạng loài.


Dạng 2. Trắc nghiệm đúng sai
MẠCH NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
Câu 1. Dựa vào hiểu biết về đòn bẩy và các ứng dụng trong thực tế, em hãy đánh dấu Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho các phát biểu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Tác dụng của đòn bẩy là tăng lực kéo hoặc đẩy vật.
	
	

	b
	Đòn bẩy có tác dụng làm thay đổi hướng của lực vào vật.
	
	

	c
	Dùng đòn bẩy chỉ có thể được lợi về lực.
	
	

	d
	Đòn bẩy là một thanh cứng.
	
	


Câu 2. Dựa vào hiểu biết về đòn bẩy và các ứng dụng trong thực tế, em hãy đánh dấu Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho các phát biểu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Cái thang là ứng dụng của đòn bẩy.
	
	

	b
	Kéo cắt giấy là đòn bẩy loại 1.
	
	

	c
	Dao dọc giấy là đòn bẩy loại 1.
	
	

	d
	Đòn bẩy có điểm tựa luôn nằm ở giữa 2 lực tác dụng.
	
	


Câu 3. Dựa vào hiểu biết về hiện tượng nhiễm điện do cọ xát, em hãy đánh dấu Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho các phát biểu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Hai vật nhiễm điện cùng loại sẽ hút nhau.
	
	

	b
	Nhiễm điện do cọ xát là cách duy nhất để một vật có thể bị nhiễm điện.
	
	

	c
	Điện tích trên một vật nhiễm điện có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
	
	

	d
	Một vật nhiễm điện sẽ luôn có tia lửa điện.
	
	


Câu 4. Dựa vào hiểu biết về hiện tượng nhiễm điện do cọ xát, em hãy đánh dấu Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho các phát biểu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Khi một vật bị nhiễm điện dương, nó đã mất bớt electron.
	
	

	b
	Thủy tinh khi cọ xát bằng lụa sẽ nhiễm điện dương.
	
	

	c
	Số proton trong vật thay đổi khi bị cọ xát.
	
	

	d
	Máy photocopy hoạt động nhờ hiện tượng nhiễm điện.
	
	


Câu 5. Dựa vào hiểu biết về dòng điện và nguồn điện, em hãy đánh dấu Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho các phát biểu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các electron trong dây dẫn.
	
	

	b
	Dòng điện chỉ có thể chạy qua dây dẫn bằng kim loại, không thể chạy qua dung dịch hay chất khí.
	
	

	c
	Một nguồn điện có hai cực: cực dương và cực âm.
	
	

	d
	Chỉ có pin và ắc quy mới có thể làm nguồn điện, các loại máy phát điện không thể tạo ra dòng điện.
	
	


MẠCH CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
Câu 1. Trong các phát biểu sau, hãy cho biết phát biểu nào đúng (Đ), phát biểu nào sai (S):
	[bookmark: _Hlk221397038]Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Phản ứng giữa nước chanh và nước rau muống (xuất hiện màu hồng nhạt) là phản ứng hoá học xảy ra nhanh.
	
	

	b
	Phản ứng lên men rượu xảy ra chậm.
	
	

	c
	Phản ứng cháy nổ xảy ra chậm.
	
	

	d
	Phản ứng đốt cháy than trong không khí nhanh hơn phản ứng sắt bị gỉ trong không khí.
	
	


Câu 2. Cho bài toán sau: Trong phòng thí nghiệm, cần điều chế 2,479 (l) khí hydrogen (ở 25 °C, 1 bar). Người ta cho kẽm tác dụng với dung dịch H2SO4 9,8% (hiệu suất phản ứng 100%).
Dựa vào dữ kiện trên, hãy xác định các phát biểu sau là đúng (Đ) hay sai (S)
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Số mol H2 cần điều chế là 0,01 mol.
	
	

	b
	Khối lượng H2SO4 có trong dung dịch là 9,8 gam.
	
	

	c
	Khối lượng dung dịch H2SO4 9,8% cần dùng là 100 gam.
	
	

	d
	Nồng độ phần trăm của dung dịch ZnSO4 thu được sau phản ứng là 20%.
	
	


Câu 3. Trong các phát biểu sau, hãy cho biết phát biểu nào đúng (Đ), phát biểu nào sai (S): 
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Khi tan trong nước, acid tạo ra ion H+.
	
	

	b
	Acid thường không tan được trong nước.
	
	

	c
	Dung dịch hydrochloric acid là chất lỏng không màu.
	
	

	d
	Trong giấm ăn có chứa acetic acid với nồng độ 5 – 7 %.
	
	


Câu 4. Nhỏ dung dịch phenolphtalein vào hai dung dịch không màu X và Y, thấy dung dịch X không thay đổi màu còn dung dịch Y chuyển sang màu hồng.
Dựa vào dữ kiện trên, hãy xác định các phát biểu sau là đúng (Đ) hay sai (S):
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	X không phải là dung dịch base.
	
	

	b
	Cả X và Y đều là dung dịch base.
	
	

	c
	Y là dung dịch base.
	
	

	d
	Cả X và Y đều không phải dung dịch base.
	
	


Câu 5. Cho bài tập sau, lựa chọn đáp án đúng/sai cho các ý a, b, c, d:
Oxide của nguyên tố R có hóa trị III chứa 70% về khối lượng nguyên tố R. 
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Công thức oxide của nguyên tố R có dạng RO.
	
	

	b
	R là nguyên tố Cu.
	
	

	c
	Phần trăm khối lượng nguyên tố O trong oxide là 30%.
	
	

	d
	Oxide của R là base oxide.
	
	


MẠCH VẬT SỐNG
Câu 1. Khi nói về môi trường sống, phát biểu nào sau đây đúng, phát biểu nào sai?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Ánh sáng là nhân tố vô sinh quan trọng nhất ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của cây.
	
	

	b
	Độ ẩm không khí không ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước của cây.
	
	

	c
	Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp đều có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây.
	
	

	d
	Gió chỉ có tác động tiêu cực đến cây trồng.
	
	


Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng hoặc sai khi nói về môi trường sống?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Môi trường sống của các loài sinh vật có thể thay đổi theo thời gian và các yếu tố môi trường.
	
	

	b
	Cây xanh có thể sống được ở cả môi trường trên cạn và môi trường nước. 
	
	

	c
	Môi trường sinh vật chỉ bao gồm cơ thể của động vật.
	
	

	d
	Môi trường sống của mỗi loài sinh vật là không thay đổi.  
	
	


Câu 3. Khi nói về nhân tố vô sinh, phát biểu nào sau đây là đúng hoặc sai?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Ánh sáng và nhiệt độ là hai nhân tố vô sinh có ảnh hưởng lớn đến sinh vật.
	
	

	b
	Tất cả các loài thực vật đều ưa sáng.
	
	

	c
	Ánh sáng chỉ có vai trò giúp thực vật quang hợp. 
	
	

	d
	Nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến hình thái, hoạt động sinh lý và sự phân bố của sinh vật.
	
	


Câu 4. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Kích thước của quần thể sinh vật luôn tăng lên.  
	
	

	b
	Kiểu phân bố của các cá thể trong quần thể luôn đồng đều.  
	
	

	c
	Mỗi quần thể sinh vật có những đặc trưng riêng biệt.  
	
	

	d
	Tỉ lệ giới tính là tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực và cái trong quần thể.  
	
	


Câu 5. Tìm các phát biểu đúng, sai trong số các phát biểu sau đây?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Phân bố theo nhóm chỉ xảy ra ở động vật.  
	
	

	b
	Phân bố đều giúp giảm thiểu sự cạnh tranh giữa các cá thể.  
	
	

	c
	Phân bố theo nhóm giúp tăng khả năng bảo vệ và tìm kiếm thức ăn.  
	
	

	d
	Phân bố ngẫu nhiên không có ý nghĩa sinh thái.  
	
	



Dạng 3. Trắc nghiệm câu trả lời ngắn
MẠCH NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
Câu 1. Khi khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của người … khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của vật cần nâng thì dùng đòn bẩy này được lợi về lực.
Câu 2. Có thể làm nhiễm điện cho một vật bằng cách ……… 
Câu 3. Trong hiện tượng nhiễm điện do cọ xát, chỉ có các … di chuyển từ vật này sang vật khác, còn … không thể di chuyển.
Câu 4. Dùng … có thể kiểm tra xem một vật có bị nhiễm điện hay không.
Câu 5. Nguồn điện có khả năng cung cấp … để các dụng cụ điện hoạt động.
MẠCH CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
Câu 1. a) Có hai thanh kim loại nikel cùng khối lượng. Một thanh có nhiều lỗ rỗng trên bề mặt, thanh kia có bề mặt mịn và chắc. Ngâm hai thanh vào cốc đựng dung dịch HCl. Phản ứng xảy ra như sau: Ni + 2HCl → NiCl2 + H2.
Sau một thời gian phản ứng, lấy hai thanh kim loại ra cân, thu được kết quả như sau:
- Thanh kim loại thứ nhất: khối lượng giảm 0,15 g.
- Thanh kim loại thứ hai: khối lượng giảm 0,21 g.
Như vậy, thanh kim loại nikel thứ……… có diện tích bề mặt tiếp xúc với acid lớn hơn.
Phản ứng ở thanh thứ hai nhanh hơn (do khối lượng giảm nhiều hơn trong cùng một đơn vị thời gian). Vậy thanh thứ hai có nhiều lỗ rỗng li ti trên bề mặt do diện tích tiếp xúc lớn hơn.
b) Một phản ứng tạo ra kết tủa trong 12 giây. Một chất xúc tác được thêm vào giúp kết tủa xuất hiện chỉ sau 4 giây. Tốc độ kết tủa tăng gấp ……. lần.
Câu 2. Cho 10g một hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl, thì thu được 3,7185 lít khí H2 (đkc). Thành phần phần trăm về khối lượng của Fe trong hỗn hợp là: ....................
Câu 3. Để pha loãng H2SO4 đặc cách làm số ……….. đúng.
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Câu 4. Cho các phản ứng sau:
	a) NaOH + HCl → NaCl + H2O
b) Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O
c) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
	d) CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
 e) KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O


Số phản ứng là phản ứng trung hòa: …………….
Câu 5. Cho 8 gam sulfur trioxide (SO3) tác dụng với H2O, thu được 250 ml dung dịch sulfuric acid (H2SO4). Nồng độ mol của dung dịch acid thu được là: ………… 
MẠCH VẬT SỐNG
Câu 1. Dựa vào thông tin về giới hạn nhiệt độ, trong các loài vật dưới đây, loài nào có khả năng phân bố rộng nhất?
- Loài chân bụng Hydrobia aponenis: (+1°C) – (+60°C).
- Loài đỉa phiến: (+0,5°C) – (+24°C).
- Loài chuột cái đài nguyên: (-5°C) – (+30°C).
- Loài cá chép Việt Nam: (+2°C) – (+44°C).
Trả lời: …………………….
Câu 2. Quần thể sinh vật có ……………. đặc trưng.
Câu 3. Nhiệt độ cực thuận cho các chức năng sống đối với cá rô phi là……………..
Câu 4. Trạng thái ………. của quần thể đạt được khi số lượng cá thể ổn định và cân bằng với nguồn sống của môi trường.
Câu 5. Có ……. dạng tháp tuổi.
Dạng 4. Tự luận
MẠCH NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
Câu 1. Một người dùng một thanh gỗ dài 1,5 m để làm đòn bẩy nhấc một vật nặng 60 kg. Người đó tác dụng một lực tại đầu thanh gỗ. Biết điểm tựa cách đầu thanh gỗ mà người tác dụng lực là 1,2 m.
a) Xác định lực cần thiết để nâng vật lên.
b) Đòn bẩy này giúp giảm bớt lực nâng như thế nào?
Câu 2. Một người gánh hai thúng hàng: Thúng thứ nhất nặng 250 N, Thúng thứ hai nặng 150 N. Đòn gánh dài 1,2 m.
a) Vai người ấy phải đặt ở vị trí nào trên đòn gánh để gánh cân bằng?
b) Vai người ấy phải chịu lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua khối lượng đòn gánh.
Câu 3. Tại sao ở các phân xưởng dệt may người ta thường treo các tấm kim loại nhiễm điện ở trên cao?
Câu 4. Tại sao lại có hiện tượng sấm sét lúc trời mưa dông? Cách phòng tránh sét đánh là gì?
MẠCH CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
Câu 1. Một bạn học sinh thực hiện thí nghiệm như sau: Lấy một ít cơm nguội để trong một cái bát (chén) và bọc kín. Một bát để trong tủ lạnh (khoảng 5 °C), một bát để ở nhiệt độ phòng (khoảng 35 °C). Bạn đó theo dõi thấy cơm ở nhiệt độ phòng bắt đẩu thiu sau 12 giờ, trong khi đó cơm ở tủ lạnh bắt đầu thiu sau 84 giờ (3,5 ngày). Tốc độ phản ứng cơm bị oxi hoá (cơm thiu) ở nhiệt độ phòng lớn hơn ở nhiệt độ tủ lạnh bao nhiêu lần?
Câu 2. Một loại hợp kim có hai thành phần là đồng (copper) và sắt (iron). Để xác định thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim, người ta làm như sau: lấy 5 g hợp kim cắt nhỏ, cho phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch H2SO4 (loãng). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu lấy chất rắn không tan, sấy khô và cân, thấy khối lượng là 2,7 g.
a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra.
b) Tính phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hợp kim.
Câu 3. Tại sao khi bị ong hoặc kiến đốt, người ta thường bôi vôi vào vết đốt?
MẠCH VẬT SỐNG
Câu 1. Hoocmon là gì? Nêu tính chất và vai trò của hoocmon. Trình bày cơ chế điều hòa đường huyết ổn định nhờ hoocmon tuyến tụy. 
Câu 2. Kể tên các đặc trưng cơ bản của quần thể? Đặc trưng nào là cơ bản nhất? Vì sao. 
Câu 3. Từ những hiểu biết về giới hạn sinh thái, hãy nêu những ưu điểm của việc trồng cây trong nhà kính, nhà lưới?
Câu 4. Ở một địa phương, người ta có ý định nhập nội ba loài cá (A, B, C) về nuôi. Nhiệt độ trung bình trong năm tại đây dao động từ 15°C đến 30°C. Dựa vào thông tin về giới hạn sinh thái nhân tố nhiệt độ của mỗi loài cá (Hình 41.4), hãy cho biết nên nhập loại cá nào để nuôi tại đây và giải thích.
 [image: Hình 41.1, em hãy kể tên các nhân tố trong môi trường sống của cây xanh.]
Câu 5. Hãy đề xuất biện pháp bảo vệ đối với các quần thể có nguy cơ tuyệt chủng.
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